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  n  n s : 54/2021/HS-ST 

N   : 25-11-2021 

 

                                                     

NHÂN  DANH 

 ƯỚ                                     

                                -               

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông   n   o n  M n  

Các Hội thẩm nhân dân:    N u ễn T ị  ẹp v   n  T      M  

- Thư ký phiên tòa:     u n  T ị T  n  T    – T      T    n n  n   n 

t  n  p   S     , tỉn   ồn  T  p. 

-   i di n  i n ki m sát nhân dân thành ph   a  éc tham gia phiên tòa: 

Ông   ện C n  Năm - K ểm s t v ên. 

Trong ngày 25 tháng 11 năm 2021 tạ  trụ sở T    n n  n   n t  n  p   S  

    x t xử sơ t ẩm   n       vụ  n  ìn  sự sơ t ẩm t ụ l  s  50/2021/TLST-HS 

ngày 26 tháng 10 năm 2021 t eo Qu ết địn  đ   vụ  n r  x t xử s  

51/2021/Q XXST-HS ngày 12 tháng 11 năm 2021 đ   vớ  bị   o: 

 ọ v  tên: L u Văn X, sinh năm 1970, tạ  tỉn   ồn  T  p; Nơ  đăn        

  ẩu t   n  trú: Khóm A,     n  I, t  n  p   S, tỉn   ồn  T  p; Nơ  tạm tr : 

Khóm O,     n  Y, t  n  p   S, tỉn   ồn  T  p; N  ề n   ệp: Không; Trìn  đ  

 ọ  vấn: 6/12; D n t  : Kinh; G ớ  tính: Nam; Tôn giáo: Không; Qu   tị  : V ệt 

Nam; Con ông: L u Văn N, s n  năm 1928 và bà N u ễn T ị L (  ết ); An ,   ị 

em: 03 n    , lớn n ất s n  năm 1956, n ỏ n ất s n  năm 1966; Vợ: Võ T ị T  n  

N1, s n  năm 1971; Con: 02 n    , lớn s n  năm 1992, n ỏ s n  năm 1998; T ền sự, 

t ền án: Không; Tạm   ữ: N    21/6/2021; Tạm    m: 24/6/2021.   ện bị   o đ n  

bị tạm    m tạ  Trạ  tạm    m C n   n tỉn   ồn  T  p. (có mặt). 

- Bị h i: Anh N u ễn Tuấn L1, s n  năm 1990; Nơ  đăn          ẩu 

t   n  trú: Ấp E, xã P,  u ện K, tỉn  Só  Trăn ; Nơ  tạm tr : Ấp H, xã B,  u ện 

C, tỉn   ồn  T  p. (v ng mặt  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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1. Bà N u ễn T ị N2, s n  năm 1966; Nơ  đăn          ẩu t   n  tr : Ấp 

E, xã P,  u ện K, tỉn  Só  Trăn . (có mặt  

2. C ị Lê T ị K1, s n  năm 1994; Nơ     tr : Ấp T, xã G,  u ện C, tỉn  

 ồn  T  p. (v ng mặt  

- Người làm chứng: Anh Mai Hoàng C1, s n  năm 1987; Nơ     tr : Khóm 

O,     n  Y, t  n  p   S, tỉn   ồn  T  p. (có mặt  

     U    Ụ   : 

T eo     t   l ệu  ó tron   ồ sơ vụ  n v    ễn b ến tạ  p  ên t  , n    un  vụ 

 n đ ợ  tóm tắt n   s u: 

V o   o n  09     30 p  t n    17/10/2020, L u Văn X đ  đến tr ớ  n   

t u   Khóm R,     n  U, t  n  p   S, t ì   p  n  N u ễn Tuấn L1 đ n  n ồ  

u n  n ớ , X n   êu  ầu  n  L1 tr  lạ  đ        đã   o  nh L1 m ợn tr ớ  đó, 

n  n   n  L1   o rằn  đ        đã đ ợ  X t n  nên    n  đồn    tr  lạ ,  ẫn đến 

   hai  ự  ã  t ì đ ợ   n  M    o n  C1   n n ăn, nên X bỏ đ  đ ợ    o n  10m 

đến tr ớ  n   s  5A, Khóm R,     n  U, t  n  p   S, thì anh L1 lấ  01 đoạn cây 

 ỗ       o n  1m  ầm trên t   đuổ  t eo đ n  X n  n     n  tr n . L   n   X 

t ấ    ớ  đ  n   ó 01       o  ắt   ấ  (tự   ế)   n   o bằn  n ự      14  m, l ỡ  

  o bằn    m loạ      10,5  m, X n  t lên đ m v o  ơ t ể  n  L1 n  ều     tr n  

vùn  bụn  v  tay làm cho anh L1 t  n ã xu n  đ  n , s u đó X r     ỏ    ện 

tr  n . R ên   n  L1 đ ợ  mọ  n     đ   đến  ện  v ện      o  S      đ ều trị 

đến n    26/10/2020 t ì xuất v ện. Qu  trìn  đ ều tr  X bỏ tr n đến n    

21/6/2021 bị bắt t eo lện  tru  nã.  

Qua x   m n  đ ều tr , Công  n t ến   n  t u   ữ t n  vật   ứn   ồm: 01 

 on   o  ắt   ấ  (tự   ế)   n   o bằn  n ự      14  m, l ỡ    o bằn    m loạ      

10,5 cm (X sử  ụn  đ m  n  L1); 01  o sơ m  n ắn t   m u trắn  (anh L1 m       

bị X đ m), để l m  ăn  ứ      qu ết t eo qu  địn .  

* Tạ  b n  ết luận    m địn  p  p   về t  ơn  t    s  28/TgT ngày 

06/01/2021  ủ  Trun  t m p  p   t u   Sở Y tế tỉn   ồn  T  p  ết luận đ   vớ  

N u ễn Tuấn L1 n   s u: 

1. Dấu   ệu    n  qu     m địn : 

+ Sẹo vết t  ơn  p ần mềm vùn  đu      n m   p   ,      t  ớ  n ỏ. Tỷ lệ 

tổn t  ơn : 03% 

+ Sẹo vết t  ơn  p ần mềm 1/3 trên   n  t   tr  ,      t  ớ  n ỏ. Tỷ lệ tổn 

t  ơn : 01% 



 

 

3 

3 

+ Sẹo vết t  ơn  p ần mềm 1/3   ữ    n  t   tr  ,      t  ớ  n ỏ. Tỷ lệ tổn 

t  ơn : 01% 

+ Sẹo vết t  ơn  p ần mềm vùn  t  ợn  vị,      t  ớ  n ỏ. Tỷ lệ tổn 

t  ơn : 01% 

+ Sẹo mổ đ  n  trắn    ữ  trên r n,      t  ớ  trun  bìn . Tỷ lệ tổn 

t  ơn : 02% 

+ Sẹo  ẫn l u vùn       ậu p   ,      t  ớ  n ỏ. Tỷ lệ tổn t  ơn : 01%. 

+ Vết t  ơn  vùn  t  ợn  vị t ấu bụn      t ủn    n, t ủn   ạ     đã 

p ẩu t uật    u  ầm m u   n,  ạ       ện ổn địn . Tỷ lệ tổn t  ơn : 49%. 

2. Kết luận: Căn  ứ b n  tỷ lệ tổn t  ơn   ơ t ể b n   n   èm t eo T  n  

t  22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019  ủ     tr ởn     Y tế qu  địn  tỷ lệ p ần 

trăm tổn t  ơn   ơ t ể sử  ụn  tron     m địn  p  p  ,    m địn  p  p   t m 

t ần, tỷ lệ tổn t  ơn   ơ t ể  ủ : N u ễn Tuấn L1  o t  ơn  t        nên   ện tạ  

là 53%. Tạ  t    đ ểm    m địn . T eo n u ên tắ    n  lù  tạ  T  n  t  (     ó t  

    tỷ lệ tổn t  ơn  trở lên). 

3. Kết luận     :  

+  C   tổn t  ơn  nêu trên  o vật sắ  n ọn     r .  

Qu  trìn  đ ều tr , Cơ qu n C n  s t đ ều tr  C n   n t  n  p   S      đã 

 o n tr  01  o sơ m  n ắn t   m u trắn    o  n  L1 n ận lạ  xon . 

Về tr    n  ệm   n sự:  

- An  N u ễn Tuấn L1  êu  ầu X bồ  t   n  t  ệt  ạ  tổn    n  69.700.000 

đồn , tron  đó: C   p   đ ều trị 17.700.000 đồn ; T ền   n  t u n ập bị mất 

2.000.000 đồn ; T ền bù đắp tổn t ất t n  t ần 50.000.000 đồn . 

- C ị Lê T ị K1  êu  ầu X bồ  t   n  t u n ập bị mất tron  t       n nu   

  ỡn    ăm só   n  L1 tạ   ện  v ện l  5.000.000 đồn . 

-    N u ễn T ị N2  êu  ầu X bồ  t   n  t u n ập bị mất tron  t       n 

nu     ỡn    ăm só   n  L1 tạ   ện  v ện l  2.600.000 đồn . 

 ị   o X đồn    bồ  t   n  về tr    n  ệm   n sự t eo  êu  ầu  ủ   n  L1, 

  ị K1 và bà N2.   ện n  , bị   o X đã bồ  t   n    o  n  L1 đ ợ  s  t ền 

21.000.000 đồn . 

 Tạ  b n   o trạn  s  49/CT-VKS-T S  ngày 25/10/2021, V ện   ểm s t 

n  n   n t  n  p   S      đã tru  t  bị   o L u Văn X n  về t   “C        

t  ơn  t   ” theo đ ểm c k o n 3   ều 134    luật Hìn  sự. 
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Tạ  p  ên t  , đạ    ện V ện   ểm s t t ự    n  qu ền   n  t    ữ n u ên 

qu ết địn  tru  t , p  n t      n  v  p ạm t  ,     tìn  t ết tăn  n n     m n ẹ đ   

vớ  bị   o v  đề n  ị     đồn  x t xử tu ên b  bị   o L u Văn X p ạm t   “C    

    t  ơn  t   ”. Về  ìn  p ạt, đề n  ị  p  ụn  đ ểm c   o n 3   ều 134, đ ểm b, 

s   o n 1,   o n 2   ều 51    luật  ìn  sự, xử p ạt bị   o L u Văn X mứ   n t  

05 năm 06 t  n  đến 06 năm 06 t  n  tù. Ngoài ra, còn đề n  ị về tr    n  ệm   n 

sự, xử l  vật   ứn  v      vấn đề      t eo qu  địn  p  p luật. 

Bị   o n ận t  ,    n   ó     ến b o   ữ , tr n  luận; xin đ ợ     m n ẹ 

 ìn  p ạt. 

N      ó qu ền lợ , n     vụ liên quan N u ễn T ị N2    n   ó     ến 

tr n  luận, đề n  ị      qu ết t eo qu  địn  p  p luật. 

 

  Ậ   Ị             : 

Trên  ơ sở n    un  vụ  n,  ăn  ứ v o     t   l ệu tron   ồ sơ vụ  n đã đ ợ  

tr n  tụn  tạ  p  ên t  ,     đồn  x t xử n ận địn  n   s u: 

[1] Tron  qu  trìn  đ ều tr , tru  t ,      ơ qu n v  n     t ến   n  t  tụn  

đã t ự    ện đ n  t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tụ  qu  địn   ủ     luật T  tụn   ìn  

sự.  ị   o    n   ó     ến  o      ếu nạ  về   n  v , qu ết địn   ủ   ơ qu n t ến 

  n  t  tụn , n     t ến   n  t  tụn ; các hành v  t  tụn , qu ết địn  t  tụn   ủ  

     ơ qu n, n     t ến   n  t  tụn  l  đ n  qu  địn  p  p luật . 

 [2] Tạ  p  ên t  , bị   o t    n ận to n b    n  v  p ạm t    ủ  mìn . L   

      ủ  bị   o p ù  ợp vớ  l   trìn  b    ủ  bị  ạ , n      ó qu ền lợ , n     vụ 

liên quan, n     l m   ứn , b n  ết luận    m địn  p  p   về t  ơng tích s  

28/TgT ngày 06/01/2021  ủ  Trun  t m p  p   t u   Sở Y tế tỉn   ồn  T  p, vật 

  ứn  đã t u   ữ đ ợ  v        ứn   ứ, t   l ệu t u t ập đ ợ  tron   ồ sơ vụ  n. 

Qu  đó đủ  ơ sở x   địn : V o   o n  09     30 p  t n    17/10/2021, tr ớ  n   

s  5A, K óm R,     n  U, t  n  p   S, tỉn   ồn  T  p, L u Văn X  ó   n  v  

 ùn    o  ắt   ấ  tự   ế, l ỡ  bằn    m loạ , m   n ọn l   un      n u    ểm, 

đ m tr n  n  ều     v o vùn  bụn , t    ủ   n  N u ễn Tuấn L1,     t  ơn  t    

vớ  tổn  tỷ lệ tổn t  ơn   ơ t ể l  53%.  

[3]  ị   o l  n     đã t  n  n ên,  ó đầ  đủ năn  lự    ịu tr    n  ệm  ìn  

sự v  n ận t ứ  đ ợ  dao  ắt   ấ  l   un      n u    ểm vì nó  ó l ỡ  sắ  b n, m   

n ọn, nếu sử  ụn  để đ m,    m v o  ơ t ể n          s      r  t  ơn  t ch t ậm 

        n u    ểm đến t n  mạn  nếu tr n  v o n ữn  vùn  trọn   ếu. T ế n  n  

  ỉ vì m u t uẫn n ỏ, bị   o đã       ùn    o  ắt   ấ  l ỡ  bằn    m loạ , m   
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n ọn đ m tr n  n  ều     v o n      n  N u ễn Tuấn L1 gây t  ơn  t    vớ  

tổn  tỷ lệ tổn t  ơn   ơ t ể l  53%. Do đó,   n  v   ủ  bị   o đã đủ  ếu t   ấu 

t  n  t   “C        t  ơn  t   ” t eo đ ểm     o n 3   ều 134    luật  ìn  sự. 

  ều 134    luật  ìn  sự qu  địn : 

“1. Người nào c  ý gây thương tích hoặc gây tổn h i cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ l  tổn thương cơ th  từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị ph t cải t o không giam giữ đến 03 

năm hoặc ph t tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a  Dùng vũ khí, vật li u nổ, hung khí nguy hi m hoặc thủ đo n có khả năng 

gây nguy h i cho nhiều người; 

2. …. 

3. Ph m tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị ph t tù từ 05 

năm đến 10 năm: 

…. 

c  Gây thương tích hoặc gây tổn h i cho sức khỏe của người khác mà tỷ l  

tổn thương cơ th  từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy 

định t i các đi m từ đi m a đến đi m k khoản 1  iều này; 

….” 

[4]   n  v   ủ  bị   o t u   tr  n   ợp rất n   êm trọn ,     n u    ểm 

  o xã    , x m p ạm đến sứ    ỏe  ủ  n         , l m  n    ởn  xấu đến  n 

n n  trật tự tạ  đị  p  ơn .  ị   o p ạm t   vớ  lỗ      , m    ù bị  ạ  đã  ùn      

 ỗ để tấn   n  bị   o tr ớ , n  n  bị   o đã n  tr n  đ ợ  v     n      ra t  ơn  

t     ì, bị   o  o n to n  ó t ể xử l  sự v ệ  t eo           n   trìn  b o    n  

qu ền đị  p  ơn , tuy nhiên  o nón  n  ,    n  b ết   ềm   ế b n t  n,  ùn  vớ  

  t ứ  xem t   n  p  p luật, xem t   n  sứ    ỏe  ủ  n         , bị   o   ọn 

          qu ết bằn  bạo lự  v   ùn  dao đ m l ên tụ  n  ều     v o  ơ t ể bị  ạ , 

    t  ơn  t   . Do đó, v ệ  đ   bị   o r  x t xử l   ần t  ết v   ần  p  ụn  m t 

mứ   ìn  p ạt t ơn  xứn  vớ    n  v  p ạm t    ủ  bị   o,      l  bị   o r    ỏ  

xã     m t t       n để  ó đ ều   ện     tạo,    o  ụ  bị   o v    n  n ằm răn đe, 

p  n  n      un . 

[5] Về tìn  t ết tăn  n n : Không có. 

[6] Về tìn  t ết    m n ẹ: Trong quá trình đ ều tr  v  tạ  p  ên t     m n  , 

bị   o t  n    ẩn      b o, ăn năn        ; tự n u ện bồ  t   n ,   ắ  p ụ  
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m t p ần t  ệt  ạ ; bị  ạ    n   ó m t p ần lỗ  nên  ần  p  ụn  đ ểm b, s   o n 

1,   o n 2   ều 51  ủ     luật  ìn  sự để xem x t    m n ẹ m t p ần mứ  

 ìn  p ạt đ   vớ  bị   o. 

[7] Về tr    n  ệm   n sự:  

- An  N u ễn Tuấn L1  êu  ầu X bồ  t   n  t  ệt  ạ  tổn    n  69.700.000 

đồn , tron  đó: C   p   đ ều trị 17.700.000 đồn ; T ền   n  t u n ập bị mất 

2.000.000 đồn ; T ền bù đắp tổn t ất t n  t ần 50.000.000 đồn .  ị   o X đã bồ  

t   n    o  n  L1 đ ợ  s  t ền 21.000.000 đồn  nên  n  L1  êu  ầu bị   o t ếp 

tụ  bồ  t   n  t ền tổn t ất t n  t ần l  48.700.000 đồn . 

- C ị Lê T ị K1  êu  ầu bị   o X bồ  t   n  t u n ập bị mất tron  t       n 

nu     ỡn    ăm só   n  L1 tạ   ện  v ện l  5.000.000 đồn . 

-    N u ễn T ị N2  êu  ầu bị   o X bồ  t   n  t u n ập bị mất tron  t    

   n nu     ỡn    ăm só   n  L1 tạ   ện  v ện l  2.600.000 đồn . 

 ị   o X đồn    bồ  t   n  về tr    n  ệm   n sự t eo  êu  ầu  ủ   n  L1, 

  ị K1 và bà N2, nên     đồn  x t xử   ấp n ận sự tự t ỏ  t uận   ữ      bên. 

 [8] Về xử l  vật   ứn :     vớ   on   o  ắt   ấ  (tự   ế)   n   o bằn  

n ự      14 m, l ỡ    o bằn    m loạ      10,5 m l    n   ụ  ùn  v o v ệ  p ạm 

t   nên  ần tị   t u t êu  ủ . 

 (  ện     vật   ứn  trên C    ụ  T     n   n   n sự t  n  p   S      

đ n  qu n l ). 

[9]     vớ  p  t b ểu  ủ  đạ    ện V ện   ểm s t tạ  p  ên t   l   ó  ăn  ứ, 

p ù  ợp qu  địn  p  p luật nên   ấp n ận. 

[10] Về án phí:  ị   o L u Văn X p      ịu  n p    ìn  sự sơ t ẩm v    n 

sự sơ t ẩm t eo qu  địn  p  p luật. 

[11] C   vấn đề     :     vớ   n  N u ễn Tuấn L1  ó   n  v   ự  ã , đ n  

n  u vớ  bị   o X, n  n  t n    ất, mứ  đ ,  ậu qu       đến mứ  tru   ứu tr    

n  ệm  ìn  sự nên Cơ qu n C n  s t đ ều tr  đã  ó văn b n đề n  ị C n   n 

    n  2, t  n  p   S      xem x t, xử l  t eo qu  địn . 

Vì     l  trên,  

 

QUYẾ   Ị  : 

 1. Căn  ứ v o:   ểm     o n 3   ều 134, đ ểm b, s   o n 1,   o n 2   ều 

51    luật  ìn  sự: 
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 Tu ên b :  ị   o L u Văn X p ạm t   “C        t  ơn  t   ”.  

 Xử p ạt:  ị   o L u Văn X mứ   n 06 (s u) năm 06 (s u) t  n  tù. T    

 ạn tù t n  t  n    21/6/2021 (n    tạm   ữ). 

 2. Về tr    n  ệm   n sự: Căn  ứ   ều 48  ủ     luật Hình sự;   o n 1 

  ều 584,   ều 590  ủ     luật Dân sự: 

 ị   o L u Văn X bồ  t   n    o N u ễn Tấn L1, Lê T ị K1, N u ễn T ị 

N2       o n  ồm: 

-  ồ  t   n    o N u ễn Tuấn L1 48.700.000 đồn  t ền tổn t ất t n  t ần. 

-  ồ  t   n    o Lê T ị K1 5.000.000 đồn  t ền t u n ập bị mất. 

-  ồ  t   n    o N u ễn T ị N2 2.600.000 đồn  t ền t u n ập bị mất. 

Kể t  n     ó đơn  êu  ầu t     n   n  ủ  n     đ ợ  t     n   n m  n     

p    t     n   n      t     n  xon  s  t ền nêu trên, t ì   n  t  n    n p      ịu 

lã  suất t eo qu  địn  tạ    o n 2   ều 468    luật   n sự đ   vớ  s  t ền      t   

  n   n   o đến     t     n  xon . 

3. Về xử l  vật   ứn : Căn  ứ v o đ ểm a   o n 1   ều 47  ủ     luật  ìn  

sự;   ểm     o n 2   ều 106  ủ     luật T  tụn   ìn  sự 

Tị   t u t êu  ủ : 01  on   o  ắt   ấ  (tự   ế)   n   o bằn  n ự      14 m, 

l ỡ    o bằn    m loạ      10,5 m, l    n   ụ  ùn  v o v ệ  p ạm t  . 

 (  ện C    ụ  T     n   n   n sự t  n  p   S      đ n  qu n l  theo biên 

b n    o n ận vật   ứn  n    08/11/2021) 

4. Về  n p  : Căn  ứ   ều 136    luật T  tụn   ìn  sự v    ều 23 N  ị qu ết 

s  326/2016/U TVQ 14 n    30/12/2016  ủ  Ủ  b n T   n  vụ Qu       qu  địn  

về mứ  t u, m ễn,    m, t u, n p, qu n l  v  sử  ụn   n p   v  lệ p   T    n    

 ị   o L u Văn X n p 200.000 đồn   n p    ìn  sự sơ t ẩm v  2.815.000 

đồn   n p     n sự sơ t ẩm. 

Tr  n   ợp b n  n, qu ết địn  đ ợ  t     n  t eo qu  địn  tạ    ều 2 Luật 

T     n   n   n sự t ì n     đ ợ  t     n   n   n sự, n     p    t     n   n   n 

sự  ó qu ền t ỏ  t uận t     n   n, qu ền  êu  ầu t     n   n, tự n u ện t     n  

 n  o   bị   ỡn    ế t     n   n t eo qu  địn  tạ        ều 6, 7, 7 , 7b v  9 Luật 

T     n   n   n sự; t      ệu t     n   n đ ợ  t ự    ện t eo qu  địn  tạ    ều 30 

Luật T     n   n D n sự.                          

Tron   ạn 15 n     ể t  n      m n   tu ên  n, bị   o L u Văn X, n     

 ó qu ền lợ  n     vụ l ên qu n N u ễn T ị N2,  ó qu ền    n    o lên T    n 
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n  n   n tỉn   ồn  T  p. Riêng bị  ạ  N u ễn Tuấn L1, n      ó qu ền lợ , 

n     vụ l ên qu n Lê T ị K1 vắn  m t,  ó qu ền    n    o tron  t     ạn 15 

n     ể t  n    n ận đ ợ  b n  n  o   n êm  ết b n  n. 

 

Nơi nhận:                                                  
- TAND tỉn   ồn  T  p; (01b)                  

- VKSND T  S     ; (02b) 

- C n   n T  S     ; (04b)                                                                    

- Chi cụ  T A T  S     ; (01b) 

- Sở T  p  p; (01b)                                                                                 

- Thi hành án  ìn  sự; (01b) 

-  ị   o; (01b) 

- N ữn  n     t  m     t  tụn ; (03b)                                                    

- L u: HS, VT, TP; (03b)                                                                   

  .               Ử  Ơ   Ẩ  

  Ẩ      -     Ọ     Ê      
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